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PHẦN I (4.0 ĐIỂM): Đọc kĩ đoạn trích và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Một hôm, qua một vùng cỏ nước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị Nhà Trò bé nhỏ lại gầy gò, yếu đuối quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khoẻ cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi chị mới kể:
	- Năm trước, phải khi trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của Nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ, làm ăn chả ra thế nào, bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng, món nợ cũ chưa trả được. Nhện cứ nhất định bắt trả nợ. Mấy bận Nhện đã đánh em. Hôm nay bọn Nhện chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặn cánh ăn thịt em.
Tôi xoè hai càng ra, bảo Nhà Trò:
- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu. Đời này không phải như thế.
Tôi dắt Nhà Trò đi. Một quãng, tới chỗ mai phục của bọn Nhện. Bọn nhện đã công phu chăng bên đường nọ sang bên kia, chằng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng điệp điệp. Một chú Muỗi Mắt nhỏ nhất loài muỗi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lối đi, một anh Nhện canh gác. Ý hễ thấy bóng Nhà Trò là làm hiệu cho lũ Nhện nấp hai bên đường kéo ra.[…]
Tôi thét:
- Cớ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em Nhà Trò yếu ớt thế kia? Chúng mày có của ăn của để, đứa nào cũng béo múp mông đít cả lượt như thế kia mà tính đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ Nhà Trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, xuý xoá công nợ cho nó. Ở đời, thù hằn, độc ác làm gì. Thử trông đấy, bay bắt nạt nó, nhưng còn có ta khoẻ hơn, ta mới thử gió mấy cái đá hậu, mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không?
					(Trích Dế Mèn phiêu lưu kí, Tô Hoài)
Chọn phương án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 rồi ghi đáp án ra giấy kiểm tra (VD: 1-A, 2-B,…).
Câu 1. Với đặc điểm là truyện viết ra cho trẻ em, nhân vật chính là loài vật (con vật) được nhân cách hóa, tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí được sáng tác theo thể loại nào?
A. Truyện cười.                    B. Truyện cổ tích.		C. Truyện đồng thoại.	D. Truyện ngắn
Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.        	B. Ngôi thứ hai.         	C. Ngôi thứ ba.         	D. Ngôi thứ tư
Câu 3. Vì sao chị Nhà Trò lại khóc?
A.Chị Nhà Trò bị bọn Nhện dọa đánh vì chưa trả được món nợ cũ.
B. Chị Nhà Trò bé nhỏ lại gầy gò, ốm yếu quá.
C. Chị Nhà Trò bị mắc tơ của bọn Nhện giăng không về được nhà.  		
D. Mẹ chị mất năm ngoái, còn lại chị thui thủi một mình.
Câu 4. Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
A. Dế Mèn			B. Nhà Trò			C. Bầy Nhện			D. Muỗi Mắt
Câu 5. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu văn sau: “Vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.”?
A. Hoán dụ		B. Nhân hóa.				C. Ẩn dụ.			D. So sánh.
Câu 6. Hành động Dế Mèn giúp chị Nhà Trò thể hiện phẩm chất gì? 
A. Nhân ái			B. Dũng cảm			C. Đoàn kết			D. Kiên trì
Câu 7. Những từ láy có trong đoạn trích là: 
A. Trùng trùng điệp điệp, canh gác			B. Tỉ tê, gầy gò, sừng sững
C. Chùn chùn, lao xao, rì rào 				D. Quanh quẩn, thui thủi, ốm yếu.
Câu 8. Câu văn sau đây được mở rộng thành phần nào: “Một chú Muỗi Mắt nhỏ nhất loài muỗi cũng không chui lọt.”?
A.Chủ ngữ			B. Vị ngữ			C. Trạng ngữ		D. Chủ ngữ và vị ngữ
Câu 9 (1.0 điểm). Em hãy cho biết thái độ và cách cư xử với mọi người xung quanh của Dế Mèn trong đoạn trích trên có gì khác biệt với Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” (sách giáo khoa Ngữ văn 6 – bộ Cánh Diều)?
Câu 10 (1.0 điểm). Em rút ra được những bài học nào từ câu chuyện trích trên?
PHẦN II (6.0 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm). Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 7 câu) ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả như Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ), Lượm (Tố Hữu) hoặc Gấu con chân vòng kiềng (U-xa-chốp)… hoặc một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả mà em yêu thích.
Câu 2 (4 điểm). Em hãy viết bài văn ngắn kể lại một chuyến du lịch hoặc về quê đáng nhớ của em với gia đình (hoặc người thân).



HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
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 NGỮ VĂN 6 – ĐỀ 1
	PHẦN I (6.0 ĐIỂM)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	C
	0.25

	Câu 2
	A
	0.25

	Câu 3
	A
	0.25

	Câu 4
	A
	0.25

	Câu 5
	B
	0.25

	Câu 6
	A
	0.25

	Câu 7
	B
	0.25

	Câu 8
	D
	0.25

	Câu 9
(1.0 điểm)
	- “Bài học đường đời đầu tiên”: Dế Mèn kiêu ngạo hống hách, coi thường mọi người.
- Đoạn trích:  biết quan tâm đến mọi người, có lòng nhân ái, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn.
	0.5

0.5

	Câu 10
(1.0 điểm)
	 
Bài học: 
Biết quan tâm đến những người xung quanh, giúp đỡ mọi người.

	
0.5

0.5


	PHẦN II (6 điểm)

	Câu 1
 (2 điểm)
	* Yêu cầu chung: 
- Đoạn khoảng 7 câu, trình bày rõ ràng mạch lạc, đủ ý.
* Nội dung:
 - Dẫn dắt, giới thiệu tên bài thơ, tác giả và cảm nhận chung về bài thơ.
- Cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Khẳng định lại cảm xúc.
	
0,5
1,5

	Câu 2 
(4 điểm)
	* Yêu cầu chung: 
- HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn tự sự. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài tự sự; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
- HS kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
1. Hình thức: 
- Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng: 0.25 đ 
- Ngôi kể thứ nhất: 0.25 đ.
- Sử dụng lời văn của bản thân một cách hợp lí, có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo khi dùng từ, đặt câu. Không mắc quá 5 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.5 đ
2. Nội dung: 
- Mở bài: Giới thiệu chuyến đi đáng nhớ: 0.5 đ
- Thân bài: Kể lại diễn biến chuyến đi: 2.0 điểm
+ Thời gian, không gian, những nhân vật có liên quan, kể lại các sự việc, cảm xúc.
- Kết bài: Khẳng định lại cảm xúc: 0.5 đ
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